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ABSTRACT 

The study is aimed to assess the nutrient contents of the natural water 

environment in striped catfish farming areas, An Giang province. Findings of 

the study would provide warnings and measures for appropriate water quality 

management toward the sustainabledevelopment of striped catfish farming 

and protection of water resources in the area. Samples were collected at 3 

sites in the Hau river and 3 sites in water supply canals in the intensive striped 

catfish farming areas. The samples were collected 4 times a year including 

March, June, September, and December, 2019. The results showed that 

nutrient contents at the water supply canals were higher than those on the 

Hau river. During the dry season, the nutrient contents tended to be higher 

than in the rainy season, especially in water supply canals. The water quality 

of the natural water surrounding the intensive striped catfish farming areas 

was directly affected by fish ponds. Phosphate, total nitrogen and total 

phosphorus concentrations were high at the sites sampling. It is, therefore, 

necessary to monitor and apply appropriate treatments when using water for 

different purposes. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá các hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường nước 

tự nhiên tại các khu vực nuôi cá tra tại tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu sẽ 

đưa ra những nhận định, cảnh báo để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp về 

chất lượng nước để hướng đến phát triển nghề nuôi cá tra bền vững của vùng 

và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực. Mẫu nước tầng mặt và mẫu 

bùn đáy đánh giá được thu tại 3 điểm ở sông Hậu và 3 điểm các kênh cấp tại 

các khu vực nuôi cá tra thâm canh của tỉnh. Thời gian thu mẫu được thực 

hiện 4 đợt trong năm. Kết quả cho thấy hàm lượng dinh dưỡng tại các điểm 

thu ở Kênh cấp nội đồng có giá trị cao hơn so với các điểm thu ở sông Hậu. 

Vào các đợt mùa khô, hàm lượng dinh dưỡng có xu hướng cao hơn so với 

mùa mưa, đặc biệt là các điểm thu ở kênh cấp nội đồng. Chất lượng nước tại 

các thủy vực tự nhiên xung quanh khu vực nuôi cá tra thâm canh chịu tác 

động trực tiếp từ hoạt động nuôi, trao đổi nguồn nước phục vụ nuôi cá. Các 

hàm lượng phosphate, tổng nitơ (TN) và tổng phốtpho (TP) trong nước có giá 

trị cao tại các điểm thu mẫu, cần có các biện pháp theo dõi, xử lý chặt chẽ 

các hàm lượng dinh dưỡng trong nước khi sử dụng nguồn nước với từng loại 

mục đích khác nhau. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, 

tác động rất lớn đến ngành nông nghiệp. Sự gia tăng 

nhiệt độ và tỷ lệ hạn hán, lũ lụt ngày càng tăng ảnh 

hưởng xấu đến an ninh lương thực (Patz, 2005). 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, điều kiện khí 

hậu ở An Giang có những dấu hiệu thay đổi nghiêm 
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trọng như hạn hán kéo dài, lũ lụt nhanh, liên tục và 

kèm theo đó là sạt lở đất. Theo tính toán dựa trên 

kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh An Giang đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030, tình hình biến đổi khí 

hậu diễn biến ngày càng phức tạp do thiếu nước trầm 

trọng vì mùa khô kéo dài, bão lũ bất thường với 

cường độ lớn. Về khía cạnh thủy văn, tỉnh An Giang 

nằm ở vị trí đầu nguồn, chịu ngập sâu, là nơi lắng 

đọng phù sa và các chất dinh dưỡng của cả 2 nhánh 

sông lớn là sông Tiền và sông Hậu, nhiều nhất là 

sông Hậu. Đất đai màu mỡ, nước ngọt quanh năm, 

thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và thủy sản 

nước ngọt thông qua cống, kênh và hệ thống đê điều 

(Le Anh Tuan et al., 2015). Tuy nhiên, chất lượng 

nước tầng mặt khu vực có xu hướng kém do hàm 

lượng chất dinh dưỡng cao trong các kênh cấp. 

Nguyên nhân là do việc xả thải của các hoạt động 

nông nghiệp chưa qua xử lý (Minh et al., 2019). 

Trong đó, sự phát triển đột phá của nghề nuôi cá tra 

thâm canh đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề môi 

trường do chất thải từ ngành nghề này mang lại từ 

các mô hình nuôi lồng, bè đến hệ thống ao thâm 

canh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh An Giang (2019), toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở sản 

xuất cá tra bột. Tổng đàn cá tra bố mẹ hiện tại 

khoảng 44.800 con, đàn cá bố mẹ hậu bị 18.000, khả 

năng cung ứng được khoảng 6,8–10 tỷ bột/năm, 

cung cấp cho nhu cầu ương cá tra giống của các hộ 

nuôi trong tỉnh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 

Long. Diện tích cá tra đang nuôi của tỉnh đạt 1.119 

ha; diện tích thu hoạch cá tra 853 ha. Sản lượng cá 

tra thu hoạch 273.939 tấn, bằng 120% so với cùng 

kỳ năm 2018. Từ đầu năm 2021, diện tích cá tra thu 

hoạch trên địa bàn tỉnh đạt 182 ha, sản lượng 54.500 

tấn, tăng 2,25% về diện tích và 3,07% về sản lượng 

so cùng kỳ 2020. Số lượng con giống cá tra sản xuất 

khoảng 280 triệu con, tăng 2 triệu con. Ước tính tổng 

diện tích nuôi cá tra đạt 1.390 ha, tương đương năm 

2020. Về sản lượng đạt 454.000 tấn, tăng 25.000 tấn 

so năm 2020; sản lượng giống 3,3 tỷ con, tăng 200 

triệu con (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh An Giang, 2021). Theo kết quả điều tra 30 trang 

trại nuôi cá tra thâm canh ở các tỉnh nuôi cá tập trung 

như Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Đồng 

Tháp và Vĩnh Long, năng suất trung bình 422 

tấn/ha/vụ với thời gian nuôi trung bình 293 ngày/chu 

kỳ, trọng lượng trung bình thu hoạch 952 g/con. 

Trung bình sản xuất 1 kg cá cần lượng nước 7,4 m3 

và sinh ra 19,7 L bùn. Ước tính cân bằng dinh dưỡng 

của ao đầu vào với dạng vật chất rắn (DM) chiếm 

54,7% từ thức ăn và nước sông chiếm 44,9%. Chất 

thải đạm nitrogen ước tính đầu vào nước sông 26% 

và thức ăn 73,2%. Tỷ lệ phosphorus chiếm cao nhất 

từ nguồn thức ăn 10,2% và từ nguồn nước vào 3,4%. 

Cá tra thương phẩm hấp thụ nitrogen 33,6%, thải ra 

môi trường nước 38,5%, bùn chiếm 1,17% và vi sinh 

vật hấp thụ khoảng 26,7%. Phosphorus chiếm 

30,9% trong cá, nước thải 30,5%, trong bùn 1,85% 

và hấp thụ phần lớn trong vi sinh vật 36,7% (Nguyễn 

Nhứt và ctv., 2013). Theo Cao Văn Thích (2008), 

khi ao nuôi cá tra đạt năng suất 300 tấn/ha/vụ, mỗi 

vụ nuôi sẽ thải ra ngoài môi trường khoảng 2.677 

tấn bùn ướt (tương đương 937 tấn bùn khô). Nếu 

lượng bùn này được xả thải trực tiếp ra ngoài sẽ là 

nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, 

làm giảm tính bền vững của nghề nuôi cá tra 

(Trương Quốc Phú và ctv., 2012). Khi sản xuất được 

1 tấn cá tra, cần 3,2-3,6 tấn thức ăn tự chế biến hoặc 

từ 1,5-1,6 tấn thức ăn công nghiệp (Huỳnh Thị Tú 

và ctv., 2006). Hiện nay, việc thay nước thường 

xuyên đã thải ra một lượng chất thải lớn chưa qua 

xử lý, có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước (Lê 

Bảo Ngọc, 2004). Thức ăn thừa, chất thải của cá và 

một số thuốc/hóa chất sử dụng trong quá trình nuôi 

tạo thành một lượng lớn bùn đáy. Lượng bùn đáy 

này ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước ao nuôi, sức 

khỏe cá nuôi và tác động lên môi trường xung 

quanh, làm ảnh hưởng đến sự bền vững của nghề 

nuôi (Võ Nam Sơn và ctv., 2015). Tuy nhiên, do tác 

động của dòng chảy, khả năng trao đổi nước giữa 

khu vực trong và ngoài không thường xuyên dẫn tới 

hiện tượng nước bị tù đọng, khó lưu thông và gây ô 

nhiễm môi trường nước cục bộ (Phạm Lê Mỹ Duyên 

và ctv., 2015). Hậu quả là không chỉ ảnh hưởng đến 

môi trường mà đời sống của hơn hai triệu người dân 

sinh sống trong khu vực có thể bị ảnh hưởng (Thu et 

al., 2011; Anh & Giao, 2018). Bên cạnh đó, Tô 

Quang Toản (2016) đã chỉ ra rằng dù lưu lượng nước 

trung bình cả mùa mưa và mùa khô được gia tăng 

do tác động điều tiết của thủy điện ở thượng nguồn, 

tuy nhiên dòng chảy về hạ lưu thay đổi trái qui luật 

là rất bất lợi đến sản xuất nông nghiệp. Kết quả là 

xu thế lũ vừa và nhỏ sẽ xảy ra thường xuyên hơn 

trong khu vực, chất lượng nước biến động sẽ tác 

động lớn đến nghề nuôi trồng thủy sản. Do vậy, 

dòng chảy ở thượng nguồn có vai trò rất lớn trong 

sự phát triển kinh tế của khu vực, đặc biệt là ngành 

nông nghiệp, thủy sản (Tăng Đức Thắng & Tô 

Quang Toản, 2016). Khi dòng chảy kém, lưu lượng 

nước ít sẽ tích tụ các hàm lượng dinh dưỡng trong 

nước và kéo dài, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến khả 

năng tự làm sạch của thủy vực. Cùng với đó là do 

đặc tính hàm lượng phù sa, keo khoáng trong thủy 

vực cao sẽ mang lại những bất lợi rất lớn cho thủy 

vực như hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, oxy hòa 

tan giảm thấp và mật độ vi sinh vật gia tăng làm cho 

nguồn nước cấp tại các sông, kênh dẫn rất dễ bị ô 

nhiễm cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nuôi 
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trồng thủy sản của vùng, đặc biệt là con cá tra – đối 

tượng kinh tế chủ lực. Việc theo dõi sự biến động, 

thay đổi các hàm lượng dinh dưỡng trong nguồn 

nước cấp ngoài tự nhiên theo thời gian, mùa vụ trong 

khu vực nuôi cá tra của vùng là hết sức cần thiết. 

Chính vì vậy, nghiên cứu về hàm lượng chất dinh 

dưỡng môi trường nước tự nhiên trong các khu vực 

nuôi cá tra tại tỉnh An Giang là cấp bách trong giai 

đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những 

nhận định, cảnh báo để có biện pháp quản lý, xử lý 

phù hợp về chất lượng nước để hướng đến phát triển 

nghề nuôi cá tra bền vững của vùng và bảo vệ nguồn 

tài nguyên nước trong khu vực. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Thời gian và địa điểm thu mẫu 

Mẫu nước tầng mặt và mẫu bùn tầng đáy được 

thu tại 3 điểm ở sông Hậu và 3 điểm thuộc các kênh 

cấp tại các khu vực nuôi cá tra thâm canh của tỉnh. 

Các điểm thu được chọn dựa trên nguồn nước cấp 

cho ao nuôi cá tra chịu sự ảnh hưởng và tác động 

trực tiếp bởi nghề nuôi cá tra của vùng. Đặc điểm vị 

trí thu mẫu ở thủy vực sông Hậu là có diện tích bề 

mặt rộng, lưu lượng nước lớn và có khả năng tự làm 

sạch nhanh so với các điểm thu ở kênh cấp là có diện 

tích nhỏ, lưu lượng nước kém và dễ biến động. Thời 

gian thu mẫu được thực hiện 4 đợt, tháng 3 (T3), 

tháng 6 (T6), tháng 9 (T9) và tháng 12 (T12).  

Bảng 1. Các điểm thu mẫu tại khu vực nuôi cá tra tỉnh An Giang 

STT Tên mẫu Điểm thu Nhóm thủy vực 
Vị trí 

Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E) 

01 AG1 Cồn Khánh Hòa 

Sông Hậu 

10o41.406' 105o11.704' 

02 AG2 Vịnh Tre 10o37.117' 105o12.574' 

03 AG3 Bến đò Sơn Đốt 10o26.751' 105o23.408' 

04 AG4 Kênh Tây An 

Kênh cấp 

10o20.502' 105o26.956' 

05 AG5 Kênh Cái Sao 2 10o18.576' 105o26.122' 

06 AG6 Kênh Ông Cò 10o19.438' 105o19.811' 

2.2. Phương pháp thu, bảo quản và phân tích 

mẫu 

Mẫu nước, mẫu bùn được thu vào buổi sáng (từ 

8 giờ đến 10 giờ) trong ngày, đại diện cho thủy vực 

tại các điểm thu và vận chuyển về phòng thí nghiệm 

để phân tích. Các chỉ tiêu theo dõi được phân tích tại 

Phòng Thí nghiệm Phân tích Chất lượng nước, Bộ 

môn Thủy sinh học Ứng dụng, Khoa Thủy sản, 

Trường Đại học Cần Thơ. Phương pháp thu mẫu và 

phân tích dựa theo phương pháp phân tích chuẩn 

American Public Health Association (APHA, 1995) 

(Bảng 2). 

Bảng 2. Phương pháp thu, bảo quản và phân tích mẫu 

Chỉ tiêu Phương pháp thu mẫu Phương pháp phân tích 

Nhiệt độ Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828) 

pH Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828) 

TSS Trữ lạnh (4oC) PP Trọng lượng (2540-D,TSS) (APHA, 1995) 

TAN Trữ lạnh (4oC) Phenate, 4500-B (APHA, 1995) 

Nitrate Trữ lạnh (4oC) Salicylate, 4500-B (APHA, 2012) 

Phosphate Trữ lạnh (4oC) Methylene Blue, 4500-D (APHA, 1995) 

TN nước Trữ lạnh (4oC) Macro-Kjeldahl, 4500-B-Nogr  (APHA, 1995) 

TN bùn đáy Trữ lạnh (4oC) Macro-Kjeldahl, 4500-B-Nogr  (APHA, 1995) 

TP nước Trữ lạnh (4oC) Persulfate, 4500-P-B(APHA, 2012) 

TP bùn đáy Trữ lạnh (4oC) Persulfate, 4500-P-B(APHA, 2012) 

Chlorophyll-a Trữ lạnh (4oC) Chlorophyll, 10200-H (APHA, 1995) 

2.3. Xử lý số liệu  

Các số liệu được theo dõi, ghi nhận của các điểm 

thu qua các đợt thu mẫu bằng phần mềm Microsoft 

Excel. Chỉ tiêu môi trường, hàm lượng dinh dưỡng 

tại các điểm được tổng hợp, so sánh và nhận định sự 

thay đổi giữa hai nhóm thủy vực sông Hậu và kênh 

cấp tự nhiên chịu ảnh hưởng của khu vực nuôi cá tra 

trong cùng một đợt hoặc giữa các đợt thu mẫu. Sự 

khác biệt trung bình giữa hai nhóm thủy vực được 

xử lý ANOVA một nhân tố với phép thử Duncan ở 

mức ý nghĩa p=0,05 bằng phần mềm SAS 9.1 (SAS 

Institute, Cary, NC, USA). Hàm lượng chlorophyll-

a sẽ được xử lý tương quan Pearson bằng phần mềm 
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SPSS 22.0 để đánh giá mức độ tương quan với các 

yếu tố dinh dưỡng trong nước. Các chỉ số phân tích 

sẽ được so sánh với quy chuẩn quốc gia về chất 

lượng nguồn nước cũng như các chỉ số dùng trong 

nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là phục vụ nuôi cá tra.  

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhiệt độ và pH  

Nhiệt độ tại các điểm thu thuộc hai nhóm thủy 

vực có giá trị dao động từ 28,6-32,3oC qua các đợt 

thu mẫu. Kết quả ghi nhận nhiệt độ nước có xu 

hướng dao động tương đồng với nhiệt độ của vùng 

khí hậu gió mùa xích đạo, tương ứng với đặc điểm 

vị trí địa lí của vùng. Vào mùa khô (T3) và thời điểm 

giao mùa (T6), nhiệt độ nước có giá trị trung bình 

tại các điểm thu cao hơn các tháng còn lại. Nhiệt độ 

tại nhóm kênh cấp nội đồng có giá trị cao hơn và 

khác biệt có ý nghĩa so với nhóm thủy vực sông Hậu 

(p<0,05) vào mùa khô (T3). Tuy nhiên, ở các thời 

điểm còn lại thì có giá trị tương đồng nhau (p>0,05). 

Điều này cho thấy vào mùa khô, nắng nóng nhiều 

hơn nên thủy vực kênh cấp nội đồng với các đặc 

điểm là dòng chảy kém, lưu lượng nước ít nên thủy 

vực rất dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Vào 

T12, nhiệt độ ở các thủy vực có giá trị trung bình 

giảm thấp là do khí hậu trong khu vực đã vào cuối 

mùa mưa và trời lập đông nên nhiệt độ không khí 

lạnh và ảnh hưởng đến nhiệt độ nước. Trần Trung 

Giang và ctv. (2020) ghi nhận nhiệt độ tại các điểm 

thu tại cửa sông Hậu và dọc tuyến sông Mỹ Thanh 

có giá trị nhiệt độ dao động 27,2-32,6oC từ tháng 1 

đến tháng 6 trong năm. Báo cáo kết quả quan trắc 

môi trường tỉnh An Giang (Trung tâm Quan trắc và 

Kỹ thuật Tài nguyên – Môi trường An Giang, 2018) 

khi quan trắc chất lượng nước mặt chịu tác động từ 

khu vực nuôi thủy sản của vùng nuôi, nhiệt độ ở các 

thủy vực dao động từ 28,4-30,2oC. Trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ, thời gian từ năm 2016-2020, 

nhiệt độ trên sông tại địa bàn dao động trung bình 

khoảng 29,1oC, thích hợp cho nuôi trồng thủy sản. 

Nhiệt độ thích hợp của cá tra, cá chim trắng, rô phi, 

trắm cỏ, tôm sinh trưởng và phát triển từ 28-30oC 

(Chi cục Thủy sản Cần Thơ, 2020). Theo QCVN 02-

20:2014/BNNPTNT, chất lượng nước cấp vào ao 

nuôi và nước ao nuôi cá tra có nhiệt độ trung bình từ 

25-32oC sẽ giúp cho cá tra tăng trưởng và phát triển 

tốt.  

Bảng 3. Nhiệt độ và pH  

Tháng 
Nhiệt độ (oC) pH 

Sông Hậu Kênh cấp Sông Hậu Kênh cấp 

T3 30,9±0,1a 31,8±0,1b 7,2±0,2a 7,1±0,2a 

T6 31,7±0,3a 31,7±0,6a 7,3±0,2a 7,2±0,1a 

T9 30,8±0,5a 30,5±0,3a 7,1±0,1a 6,9±0,1a 

T12 28,7±0,1a 28,8±0,2a 7,4±0,2b 6,9±0,2a 

*Các giá trị trung bình±độ lệch chuẩn trong cùng một dòng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05)  

Kết quả ghi nhận giá trị pH ở các điểm thu ít biến 

động qua các đợt thu mẫu cũng như tại các điểm thu 

mẫu, dao động từ 6,7-7,5 ở các điểm thu và trung 

bình là 7,2±0,2 và 7,0±0,1 ở nhóm thủy vực sông 

Hậu và kênh cấp, tương ứng. Giá trị pH vẫn trong 

giới hạn cho phép là 6,5-8,5. Giá trị giới hạn các 

thông số trong nước mặt dùng cho mục đích bảo vệ 

đời sống thủy sinh QCVN 38:2011/BTNMT và phù 

hợp với QCVN 02-20:2014/BNNPTNT về cơ sở 

nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus 

Sauvage, 1878)  trong ao – điều kiện bảo đảm vệ 

sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm 

khi sử dụng chất lượng nước cấp vào ao nuôi và 

nước ao nuôi cá tra thì pH có giá trị từ 7-9. Báo cáo 

kết quả quan trắc môi trường tỉnh An Giang (Trung 

tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên – Môi trường 

An Giang, 2018) khi quan trắc chất lượng nước mặt 

chịu tác động từ khu vực nuôi thủy sản của vùng 

nuôi, pH ở các thủy vực dao động từ 6,84-7,18. Như 

vậy, nhiệt độ và giá trị pH của nguồn nước tại các 

điểm thu ít bị biến động và phù hợp cho sự phát triển 

của cá tra. 

3.2. Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và tổng đạm 

ammonia (TAN) 

Kết quả ghi nhận TSS ở cả hai nhóm thủy vực 

có xu hướng giảm vào T6 và T9 của thời gian thu 

mẫu. Điều này là do vào mùa mưa, mực nước dâng 

cao, sức tải của thủy vực lớn hơn nên làm cho lượng 

TSS trong nước có xu hướng giảm thấp. Vào T12, 

TSS trong nước có giá trị cao hơn so với các tháng 

còn lại, đạt giá trị trung bình là 84±46,1 mg/L ở sông 

Hậu và 80,0±61,6 mg/L ở nhóm kênh cấp, tuy nhiên 

không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

hai nhóm thủy vực (p>0,05). Điều này là do vào 

T12, cuối mùa mưa và bắt đầu mùa khô nên dòng 

chảy bắt đầu kém lại, lưu lượng nước ít đi và thời 

gian trước đó là mưa, lũ kéo dài đã làm cho hàm 
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lượng TSS tăng cao trong thủy vực. Theo kết quả 

khi so sánh giữa hai nhóm thủy vực vào mùa khô 

(T3 và T6), TSS ở nhóm thủy vực kênh cấp có giá 

trị cao hơn 1,6 lần so với thủy vực sông Hậu vào 

tháng 3 và cao gấp 1,2 lần vào tháng 6. Điều này cho 

thấy đối với thủy vực lớn (sông Hậu) có sức tải thủy 

vực lớn hơn nên việc ảnh hưởng của việc nuôi cá tra 

ít bị tác động, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước 

ít bị tích tụ. Riêng đối với thủy vực kênh cấp nội 

đồng vào mùa khô, lưu lượng nước kém và việc nuôi 

cá tra trong khu vực đã ít nhiều ảnh hưởng đến 

nguồn nước, làm cho hàm lượng chất rắn lơ lửng có 

xu hướng tăng cao, tích tụ lại trong thủy vực.  

Trần Trung Giang và ctv. (2020) cũng đã nhận 

định hàm lượng TSS có xu hướng giảm vào thời 

điểm giao mùa Khô-Mưa và biến động cao vào các 

mùa còn lại trong năm tại các thủy vực sông tự 

nhiên. Điều này cho thấy rằng dòng triều cũng như 

lưu lượng nước ảnh hưởng rất lớn đến hàm lượng 

TSS trong nước. Báo cáo kết quả quan trắc môi 

trường tỉnh An Giang (Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên – Môi trường An Giang, 2018) khi 

quan trắc chất lượng nước mặt chịu tác động từ khu 

vực nuôi thủy sản của vùng nuôi cho thấy hàm lượng 

TSS ở các thủy vực dao động từ 39-71 mg/L. Giá trị 

giới hạn của TSS trong nước mặt dùng cho mục đích 

bảo vệ đời sống thủy sinh vật được quy định theo 

QCVN 38:2011/BTNMT có giá trị là 100 mg/L. 

TSS trong nghiên cứu hiện tại có giá trị thấp và phù 

hợp so với quy chuẩn. Tuy nhiên cũng cần phải chú 

ý khi lấy nước cấp vào mùa khô và ở các kênh cấp 

nội đồng vì hàm lượng TSS rất dễ biến động và tăng 

cao. 

Hàm lượng TAN tại hai nhóm thủy vực dao động 

từ 0,06-1,12 mg/L qua các đợt thu mẫu. Kết quả ghi 

nhận hàm lượng TAN có giá trị cao và khác biệt có 

ý nghĩa thống kê ở nhóm thủy vực kênh cấp so với 

nhóm thủy vực sông Hậu (p<0,05). Điều này cho 

thấy việc nuôi cá tra thâm canh trong khu vực đã ít 

nhiều ảnh hưởng đến hàm lượng TAN trong nước tự 

nhiên của thủy vực. Hàm lượng TAN có xu hướng 

giảm rất rõ ở nhóm thủy vực sông Hậu, đối với nhóm 

thủy vực kênh cấp thì có giá trị ngược lại, tăng lên 

rất cao. Hàm lượng TAN trong nước khi ở giữa và 

thời gian sau của vụ nuôi có xu hướng tăng cao (T3, 

T6), đặc biệt là vào mùa khô, lưu lượng nước kém. 

Theo quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh cá Tra (Bộ 

Thủy sản, 2014), lịch thời vụ thả giống cá tra của 

vùng bắt đầu từ tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm. 

Chính vì vậy, việc trao đổi nguồn nước nuôi đã ít 

nhiều làm biến đổi hàm lượng TAN trong nước, đặc 

biệt là nhóm thủy vực kênh cấp trong nội đồng. Do 

là thủy vực có lưu lượng kém, dòng chảy yếu, sự 

tích tụ nguồn thải từ nội động nên hàm lượng TAN 

trong nước có xu hướng tăng cao và đạt giá trị trung 

bình 1,12±0,59 mg/L vào T6 và 1,05±0,54 mg/L vào 

T12 của đợt thu mẫu. Hàm lượng TAN ở sông Hậu 

có giá trị thấp và có khuynh hướng giảm theo thời 

gian thu mẫu. Do đây là thủy vực có lưu lượng lớn, 

nước chảy xiết vào mùa mưa, lũ nên đã làm cho hàm 

lượng TAN trong nước tự nhiên khu vực nuôi cá tra 

có xu hướng giảm thấp. 

Bảng 4. TSS và TAN  

Tháng 
TSS (mg/L) TAN (mg/L) 

Sông Hậu Kênh cấp Sông Hậu Kênh cấp 

T3 30,7±11,0a 48,3±31,8a 0,60±0,69a 0,78±0,70a 

T6 24,7±5,0a 30,3±15,3a 0,15±0,08a 1,12±0,59b 

T9 37,3±43,9a 22,3±7,1a 0,08±0,05a 0,06±0,07a 

T12 84,0±46,1a 80,0±61,6a 0,13±0,03a 1,05±0,54b 

* Các giá trị trung bình±độ lệch chuẩn trong cùng một dòng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05)  

Tổng đạm ammonia là bao gồm dạng ion 

ammonium (NH4
+, nguồn dinh dưỡng thực vật hấp 

thụ) và ammoniac (NH3, gây độc đối với động vật 

thủy sinh); trạng thái cân bằng của hai dạng này thay 

đổi tùy thuộc vào giá trị pH, nhiệt độ và độ mặn của 

nước (Boyd & Tucker, 1998). Ở độ pH 7,5-8,0, cá 

tra tăng trưởng cao hơn ở nghiệm thức có hàm lượng 

TAN là 6,5 mg/L so với đối chứng và 10 mg/L 

(Phạm Quốc Nguyên và ctv., 2015). Theo Nguyễn 

Hữu Lộc (2009), việc ao nuôi cá tra thâm canh được 

thay nước thường xuyên, liên tục nhưng về cuối vụ 

thì TAN vẫn cao gấp 5 lần so với ao nuôi tôm thâm 

canh và gấp 10 lần trong các ao nuôi thủy sản khác. 

Cá tra được nuôi ở mật độ cao nên sản phẩm thải của 

cá và thức ăn dư thừa làm cho TAN có thể đạt đến 

9,19 mg/L (Phạm Quốc Nguyên &  Lê Hồng Y, 

2011). Chính vì điều này đã làm cho hàm lượng 

TAN có xu hướng tăng cao theo thời gian nuôi ở cả 

nguồn nước trong ao và nguồn nước bên ngoài chịu 

tác động. Theo Trần Trung Giang và ctv. (2020) khi 

so sánh giữa hai loại hình thủy vực, hàm lượng TAN 

ở các thủy vực sông nội đồng cao hơn vùng cửa 

sông, nhưng sự chênh lệch không cao qua 6 tháng 

đầu năm tại khu vực tự nhiên tỉnh Sóc Trăng. Theo 
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QCVN 08-MT:2015/BTNMT, hàm lượng TAN cho 

phép ở tầng nước mặt là 0,3 mg/L. Kết quả nghiên 

cứu hiện tại có giá trị tương đồng với báo cáo kết 

quả khi quan trắc chất lượng nước mặt chịu tác động 

từ khu vực nuôi thủy sản của vùng nuôi tỉnh An 

Giang thì hàm lượng TAN ở các thủy vực dao động 

từ 0,045-1,660 mg/L (Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên – Môi trường An Giang, 2018). 

Như vậy, với kết quả ghi nhận được thì hàm lượng 

TAN có giá trị cao hơn so với quy chuẩn nhưng so 

với việc dùng nguồn nước để sử dụng làm nước cấp 

cho ao cá tra thì ít chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên cũng 

cần phải theo dõi diễn biến và xử lý kịp thời khi sử 

dụng nguồn nước làm nguồn nước cấp phục vụ ao 

nuôi cá tra thâm canh của vùng. 

3.3. Nitrate và Phosphate 

Kết quả ghi nhận hàm lượng nitrate trong nước 

vẫn còn ở mức thấp, ít ảnh hưởng đến thủy vực. Hàm 

lượng nitrate có xu hướng giảm vào mùa mưa (T6 

và T9) và tăng vào mùa khô (T12 và T3) ở cả hai 

nhóm thủy vực. Tuy nhiên, hàm lượng nitrate thấp 

ở các điểm qua thời gian thu mẫu và không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm thủy vực 

(p>0,05). Hàm lượng nitrate dao động từ 0,003-

0,647 mg/L qua thời gian thu mẫu. Theo Trần Trung 

Giang và ctv. (2020), hàm lượng nitrate có giá trị 

dao động từ 0,02-0,97 mg/L ở sông Hậu và dọc 

tuyến sông nội đồng, và hàm lượng nitrate trung 

bình ở các điểm thu mẫu có biến động nhưng ở mức 

thấp và có thể sử dụng cho sinh hoạt và các hoạt 

động nông nghiệp, thủy sản. Theo tiêu chuẩn của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT về giá trị giới hạn của 

các thông số chất lượng nước mặt được quy định, 

hàm lượng nitrate đạt giới hạn cho phép là nhỏ hơn 

2 mg/L. Hàm lượng nitrate ghi nhận được ở sông 

Hậu trong 10 năm (2009-2018) dao động trung bình 

từ 0,04±0,03 đến 0,10±0,04 mg/L, và chất lượng 

nước sông rạch của tỉnh An Giang có hàm lượng 

nitrate dao động từ 0,31±0,30 đến 0,58±0,64 mg/L 

(Ly & Giao, 2018; Nguyen Thanh Giao, 2020). 

Boyd (1998) cho rằng hàm lượng nitrate trong nước 

thích hợp cho nuôi trồng thủy sản từ  0,2-10 mg/L. 

Nguyễn Thị Kim Liên và ctv. (2016) cho rằng hàm 

lượng nitrate dọc tuyến sông nhánh và sông chính 

của sông Hậu có giá trị dao động 0,002-0,395 mg/L, 

trung bình 0,11±0,07 mg/L. Hàm lượng nitrate vùng 

đầu nguồn và giữa nguồn của sông Hậu không khác 

biệt qua các đợt khảo sát (p>0,05). Tuy nhiên, hàm 

lượng nitrate ở vùng cuối nguồn cao hơn vào mùa 

khô và thấp vào mùa mưa. Kết quả hiện tại có kết 

quả khá tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Kim Liên và ctv. (2016) là khi vào mùa mưa, hàm 

lượng nitrate trên sông giảm thấp so với thời gian 

trước đó là mùa khô ở cả hai nhóm thủy vực sông 

lớn và kênh cấp. Vũ Ngọc Út và ctv. (2013) cũng đã 

nhận định hàm lượng nitrate trên sông Cổ Chiên có 

sự biến động khá cao qua các tháng khảo sát nhưng 

có khuynh hướng tăng vào các tháng mùa khô, tập 

trung vào các tháng 3 đến tháng 5 và giảm thấp vào 

mùa mưa. Như vậy có thể thấy rằng hàm lượng 

nitrate ở các thủy vực tự nhiên có giá trị thấp, kể cả 

trong khu vực nuôi cá tra vào mùa khô và đầu mùa 

mưa. Vì đối với thủy vực tự nhiên, việc oxy hóa hay 

chuyển hóa đạm sang hàm lượng nitrate rất kém, 

một phần vì hàm lượng oxy hay các phản ứng để oxy 

hóa đạm rất ít, một phần vì mật độ vi khuẩn để 

chuyển hóa đạm sang nitrate trong nước rất thấp. 

Bên cạnh đó, đạm nitrate là một dạng đạm mà thực 

vật thủy sinh có thể hấp thụ trực tiếp và dễ dàng để 

làm nguồn dinh dưỡng. Chính vì những điều này đã 

làm cho thủy vực tự nhiên luôn có hàm lượng nitrate 

thấp. 

Bảng 5. Nitrate và Phosphate 

Tháng 
Nitrate(mg/L) Phosphate (mg/L) 

Sông Hậu Kênh cấp Sông Hậu Kênh cấp 

T3 0,53±0,11a 0,37±0,25a 0,06±0,06a 0,08±0,09a 

T6 0,20±0,04a 0,22±0,04a 0,12±0,07a 0,15±0,06a 

T9 0,03±0,02a 0,03±0,01a 0,05±0,01a 0,18±0,06b 

T12 0,25±0,02a 0,23±0,07a 0,37±0,30a 1,11±0,59a 

* Các giá trị trung bình±độ lệch chuẩn trong cùng một dòng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05)  

Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, giá trị giới 

hạn của hàm lượng phosphate trong chất lượng nước 

sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bảo tồn 

động thực vật thủy sinh và các mục đích khác trên 

tầng mặt có giá trị giới hạn là 0,1 mg/L. Kết quả ghi 

nhận hàm lượng phosphate trong nước có giá trị 

trung bình thấp và biến động ở hai nhóm thủy vực 

vào T3, T6 và T9. Vào T12, hàm lượng phosphate 

có giá trị trung bình cao và biến động ở các điểm thu 

mẫu. Hàm lượng phosphate đạt cao nhất ở nhóm 

thuỷ vực kênh cấp với giá trị là 1,11±0,59 mg/L và 

ở sông Hậu là 0,37±0,30 mg/L; cao gấp 3,7 và 11,1 

lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT ở kênh cấp 

và sông Hậu tương ứng. Phosphate là thành phần 
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chủ yếu để hình thành nên diệp lục tố của thực vật 

thủy sinh nên đây sẽ là nguồn dinh dưỡng giúp thực 

vật hấp thu và tăng trưởng (Nguyễn Phú Hòa, 2012). 

Khi hàm lượng phosphate trong nước quá cao sẽ rất 

dễ làm cho thực vật phù du phát triển, gây hiện 

tượng tảo nở hoa, làm ô nhiễm nguồn nước trong 

thủy vực. Điều này cho thấy rằng tại các khu vực 

nuôi cá tra thâm canh đã ảnh hưởng đến hàm lượng 

phosohate trong nước tự nhiên, đặc biệt là các kênh 

cấp nội đồng. Vào tháng 12, đầu mùa khô cũng là 

thời gian thu hoạch cá trong ao, hoặc những ao thu 

hoạch bắt đều tiến hành xử lý nền đáy ao để chuẩn 

bị vụ mùa mới. Vì sau thời gian nuôi từ 8-10 tháng, 

cá đã đạt chất lượng thương phẩm có thể tiến hành 

thu hoạch toàn bộ cá nuôi trong ao (Bộ Thủy sản, 

2014). Chính những điều này đã làm cho hàm lượng 

phosphate trong nước tự nhiên tăng cao ở cả hai 

nhóm thủy vực, đặc biệt là ở các kênh cấp nội đồng, 

chịu xả thải, trao đổi nguồn nước trực tiếp và liên 

tục từ các ao nuôi. Trần Trung Giang và ctv. (2020) 

lấy mẫu ở thủy vực vùng cửa sông khu vực nuôi tôm 

tỉnh Sóc Trăng, kết quả cho thấy hàm lượng 

phosphate có giá trị trung bình là 0,29±0,18 mg/L 

qua 6 tháng thu mẫu. Hàm lượng phosphate ở các 

thủy vực tự nhiên trong khu vực nuôi thủy sản của 

vùng nuôi tỉnh An Giang dao động từ 0,077-0,804 

mg/L (Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên 

– Môi trường An Giang, 2018). Theo báo cáo tổng 

kết quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy 

sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hàm lượng 

phosphate trên sông Hậu trong năm 5 từ năm 2016–

2020 tại các khu vực Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Ô Môn 

đều cao dao động trong khoảng 0,0–2,9 mg/L, với 

trung bình là 0,86mg/L cao hơn so với theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (Chi cục Thủy sản Cần Thơ, 

2020). Nghiên cứu của Thái Thị Nguyên (2013), 

chất lượng nước trên tuyến sông Hậu có hàm lượng 

phosphate dao động từ 0,017-0,415 mg/L. Như vậy, 

so với kết quả nghiên cứu này hàm lượng phosphate 

tại các điểm thu vào T3, T6 và T9 còn thấp, ít ảnh 

hưởng đến việc lấy nguồn nước sử dụng cho nuôi cá 

tra trong vùng. Riêng vào T12, khi sử dụng nguồn 

nước cấp vào ao tại các điểm thu mẫu cần chú ý đến 

hàm lượng phosphate có trong nước và phải có 

những biện pháp xử lý trước khi đưa vào ao nuôi.  

3.4. TN và TP trong nước 

Kết quả ghi nhận hàm lượng TN trung bình ở 

nhóm kênh cấp có giá trị cao hơn so với nhóm sông 

Hậu (p<0,05). Hàm lượng TN trung bình ở nhóm 

sông Hậu là 1,55±0,54 mg/L và ở nhóm kênh cấp là 

2,77±0,65 mg/L qua các đợt thu mẫu. Vào T12, hàm 

lượng TN trung bình ở nhóm kênh cấp cao gấp 3,8 

lần so với nhóm sông Hậu. Hàm lượng TP ghi nhận 

được cũng khá biến động giữa các điểm qua thời 

gian thu mẫu. Hàm lượng TP dao động từ 0,08-3,34 

mg/L tại các điểm thu. Kết quả cũng ghi nhận hàm 

lượng TP vào T12 ở nhóm kênh cấp có giá trị cao, 

gấp 1,4 lần so với nhóm sông Hậu (p<0,05). Nhìn 

chung, kết quả ghi nhận hàm lượng TN và TP trong 

nước tại các điểm thu thuộc nhóm kênh cấp có giá 

trị cao hơn so với các điểm thu thuộc nhóm sông 

Hậu (p<0,05). Đặc biệt là vào T12 và T3, thời điểm 

mùa khô trong năm. Điều này cho thấy đối với các 

thủy vực kênh rạch nhỏ hẹp, lưu lượng nước kém, 

dễ tù đọng và sâu trong nội đồng có khả năng tích 

lũy và hòa tan hàm lượng dinh dưỡng TN và TP 

trong nước cao hơn so với thủy vực có lưu lượng lớn 

và nước chảy mạnh như sông Hậu.  

Bảng 6. TN và TP trong nước 

Tháng 
TN (mg/L) TP (mg/L) 

Sông Hậu Kênh cấp Sông Hậu Kênh cấp 

T3 2,4±1,0a 2,7±0,7a 1,7±0,6a 2,0±1,0a 

T6 1,2±0,1a 3,1±0,5b 2,5±0,7a 1,4±0,6a 

T9 1,7±0,8a 1,7±0,8a 2,1±0,3b 1,4±0,3a 

T12 0,9±0,2a 3,5±0,6b 1,9±0,1a 2,5±0,3b 

* Các giá trị trung bình±độ lệch chuẩn trong cùng một dòng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05)  

Vị trí các điểm thu mẫu là chịu sự tác động trực 

tiếp của nghề nuôi cá tra trong vùng. Vì vậy, kết quả 

cũng đã chỉ ra được môi trường nước tự nhiên, đặc 

biệt là các kênh cấp nội đồng đã chịu tác động từ các 

hoạt động xung quanh, bao gồm xả thải sinh hoạt, 

nông nghiệp và đặc biệt là hoạt động nuôi cá tra 

trong khu vực. Theo Trần Thị Thanh Thủy và Đặng 

Thị Thúy Hạt (2017), nguyên nhân làm lượng 

phosphate lớn trong các mẫu nước mặt là do các khu 

vực tự nhiên gần đồng ruộng, ỗ nhiễm chủ yếu xuất 

phát từ hóa chất sử dụng trong canh tác nông nghiệp: 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu,... Lê 

Hoàng Nam (2017) cho rằng hàm lượng TN phụ 

thuộc vào sự phát triển của tảo, lượng chất thải cá, 

thức ăn dư thừa,... nên thường hàm lượng TN sẽ tăng 

dần đến cuối vụ nuôi vì càng gần về cuối vụ nuôi 
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lượng chất thải tích lũy sẽ nhiều. Trường hợp những 

ao nuôi từ tháng 6 trở lên được thay nước hầu như 

mỗi ngày nên hàm lượng chất ô nhiễm trong ao giảm 

xuống đáng kể và sự biến động hàm lượng TN trong 

ao nuôi không lớn. Bộ Thủy sản (2014) yêu cầu đối 

với ao nuôi cá tra thâm canh cần thay nước ao nuôi 

mỗi ngày khoảng 25-30% lượng nước ao. Chính vì 

những điều này đã làm cho môi trường nước tự 

nhiên xung quanh khu vực ao nuôi rất dễ bị tác động. 

Theo Nguyễn Thị Kim Liên và ctv. (2016), nguồn 

nước chịu ảnh hưởng trực tiếp của nghề nuôi trồng 

thủy sản chủ yếu là nuôi cá tra trong ao đất có hàm 

lượng TN có sự chênh lệch tương đối cao và biến 

động trong khoảng 0,31-2,57 mg/L, trung bình 

1,17±0,6 mg/L. Hàm lượng TN ở các khu vực khảo 

sát vào mùa khô cao hơn mùa mưa ở cả sông chính 

và sông nhánh. Tác giả cũng nhận định nhóm thủy 

vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước thải thủy sản có 

TN đạt giá trị cao nhất trong các nhóm chịu ảnh 

hưởng và có biên độ cao vào mùa khô so với mùa 

mưa. Tại các điểm thu mẫu thuộc khu vực nuôi trồng 

thủy sản trên sông nhánh cũng có TP đạt khá cao do 

thường xuyên tiếp nhận lượng lớn chất thải của cá 

nên có TP đạt khá cao vào mùa khô. Theo Boyd & 

Green (2002), để hạn chế tối đa khả năng gây phú 

dưỡng nguồn nước, TN không được vượt quá 3,0 

mg/L. Khi TN cao hơn 1,7 mg/L, khả năng gây phú 

dưỡng nguồn nước rất cao (Campbell, 2009). 

Nghiên cứu của Vũ Ngọc Út và ctv. (2013) cũng cho 

thấy TP trên sông Cổ Chiên thuộc sông Tiền đạt giá 

trị cao vào giai đoạn mùa khô và dao động từ 0,108-

4,873 mg/L. Theo Boyd & Green (2002), nếu hàm 

lượng TP trong nước lớn hơn 0,1 mg/L, khả năng 

phú dưỡng sẽ rất dễ xảy ra. Qua đó cho thấy hàm 

lượng TN và TP trong nước ở nhóm thủy vực kênh 

cấp có giá trị cao hơn so với các điểm thu nhóm thủy 

vực sông Hậu nhưng vẫn còn ở mức thấp so với các 

yêu cầu trong nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, khi sử 

dụng nguồn nước cần phải kiểm tra các hàm lượng 

dinh dưỡng để tránh trường hợp ô nhiễm dinh 

dưỡng, tảo nở hoa khi hàm lượng TN, TP tăng cao 

vào mùa khô và vượt ngưỡng trong thủy vực. 

3.5. TN và TP trong bùn đáy 

Kết quả phân tích bùn đáy ở hai nhóm thủy vực 

cho thấy hàm lượng TN và TP bùn đáy ở thủy vực 

kênh cấp có giá trị cao và có ý nghĩa thống kê so với 

thủy vực sông Hậu (p<0,05). Hàm lượng TN có giá 

trị trung bình là 0,8±0,4 mg/g ở thủy vực sông Hậu 

và là 1,2±0,5 mg/g ở thủy vực kênh cấp qua các đợt 

thu mẫu. Hàm lượng TN ở kênh cấp có giá trị cao từ 

1,3-1,7 lần so với thủy vực sông Hậu. Hàm lượng 

TP có giá trị trung bình từ 1,9-2,5 mg/g ở các điểm 

qua thời gian thu mẫu. Kết quả cũng cho thấy hàm 

lượng TP ở thủy vực kênh cấp có giá trị cao hơn so 

với nhóm thủy vực sông Hậu và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê vào T6 và T9 của thời gian thu mẫu. 

Bảng 7. TN và TP trong bùn đáy 

Tháng 
TN (mg/g) TP (mg/g) 

Sông Hậu Kênh cấp Sông Hậu Kênh cấp 

T3 0,8±0,3a 1,3±0,4a 2,2±0,4a 2,5±0,2a 

T6 0,9±0,4a 1,2±0,6a 2,2±0,3a 2,9±0,3b 

T9 0,9±0,4a 1,3±0,8a 1,2±0,1a 2,4±0,6b 

T12 0,6±0,4a 1,1±0,2a 2,0±0,5a 2,0±0,9a 

* Các giá trị trung bình±độ lệch chuẩn trong cùng một dòng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05)  

Bùn đáy tại các điểm thu chủ yếu là phù sa, keo 

khoáng tích tụ, đây là đặc điểm quan trọng của các 

con sông, kênh rạch vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. Tuy nhiên, do có sự tác động của nguồn nước 

ao nuôi cá tra thâm canh trong khu vực đã làm cho 

việc tích lũy dinh dưỡng dưới nền đáy bùn của thủy 

vực tự nhiên đã diễn ra nhiều hơn. Nông nghiệp là 

nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước mặt 

trong các kênh nội đồng cùng với các hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày và hoạt động công nghiệp. Điều này 

ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của sông Hậu 

do trao đổi nước với các kênh dẫn, liên thông 

(Nguyen Thanh Giao, 2019). Hàm lượng TN trong 

bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh được ghi nhận cao 

gấp 5-6 lần so với bùn đáy sông Cửu Long. Hàm 

lượng TN và TP bị ảnh hưởng bởi quá trình thay 

nước của ao nuôi cũng như thành phần vi sinh vật 

hiện diện trong bùn đáy (Trương Quốc Phú và ctv., 

2012). Theo Hội Khoa học đất (2000), đất phù sa hệ 

thống sông Cửu Long có tỉ lệ TP là 0,05-0,1%, thấp 

hơn nhiều so với hàm lượng TN và TP trong bùn đáy 

ao. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng bùn 

đáy ao nuôi cá tra có 2,04 mg/g giá trị TN và 0,96 

mg/g giá trị TP (Võ Nam Sơn và ctv., 2015). Hàm 

lượng TN và TP trong bùn đáy ao trước khi thả lần 

lượt là 1,97 và 0,39 mg/g; tăng lên khi thu hoạch là 

4,98 và 2,19 mg/g bùn khô (Lê Bảo Ngọc, 2004). 

Như vậy, việc nuôi cá tra đã làm cho sự tích tụ hàm 
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lượng TN và TP trong bùn đáy cao hơn theo thời 

gian vụ nuôi. Việc trao đổi nguồn nước trong khu 

vực ao nuôi cá tra thâm canh đã làm cho hàm lượng 

TN và TP trong bùn ở thuỷ vực tự nhiên có xu hướng 

tăng cao, đặc biệt là các điểm thu thuộc nhóm kênh 

cấp chịu sự ảnh hưởng nhiều hơn so với thủy vực 

sông Hậu. Điều này cho thấy bùn đáy đã có sự tích 

lũy các hàm lượng dinh dưỡng trong nước từ các 

hoạt động xả thải sinh hoạt, nông nghiệp, đặc biệt là 

nguồn nước trao đổi từ khu vực nuôi thủy sản của 

vùng. Vì vậy, cần chú ý đến hàm lượng dinh dưỡng 

trong bùn đáy khi có nhu cầu sử dụng. 

3.6. Chlorophyll-a và sự tương quan với các 

hàm lượng dinh dưỡng  

Kết quả cho thấy chlorophyll-a có giá trị ở thủy 

vực kênh cấp cao hơn so với thủy vực sông Hậu qua 

4 lần thu mẫu. Hàm lượng chlorophyll-a dao động 

từ 7,0-63,3 µg/L ở các điểm thu mẫu. Tại điểm thu 

kênh cấp, chlorophyll-a có giá trị trung bình là 

39,6±17,3 µg/L và có giá trị trung bình là 21,6±5,3 

µg/L ở thủy vực sông Hậu qua các đợt thu. Điều này 

cho thấy hàm lượng dinh dưỡng trong nguồn nước 

tự nhiên ở khu vực nuôi cá tra trong nội đồng có xu 

hướng tích lũy cao hơn so với khu vực tự nhiên 

ngoài sông Hậu. Vì hàm lượng chlorophyll-a được 

dùng như một chỉ số về mức độ phong phú của thực 

vật phù du. Theo Boyd & Tucker (1998), hàm lượng 

chlorophyll-a trong nước tăng, mật độ thực vật phù 

du tăng. Chúng có giá trị tỉ lệ thuận với nhau. Ao 

nuôi thủy sản tốt thường có hàm lượng chlorophyll-

a khoảng 50-200 µg/L. Đối với TCVN 6662:2000, 

khi xác định hàm lượng này trong nước có thể áp 

dụng tính toán cho lượng thực vật phù du trong nước 

mặt tự nhiên và để kiểm tra chu kỳ hay sự tăng 

trưởng của chúng (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 

Trường, 2000). Kết quả cũng ghi nhận hàm lượng 

chlorophyll-a có xu hướng giảm thấp vào mùa mưa 

(T6, T9) và tăng cao vào mùa khô (T12, T3). Điều 

này cũng thể hiện rằng hàm lượng dinh dưỡng trong 

nước tại các điểm thu có xu hướng tương tự, thấp 

vào mùa mưa và tăng cao vào mùa khô. Tuy nhiên, 

hàm lượng chlorophyll-a tại các điểm thu vẫn còn ở 

mức thấp, ít ảnh hưởng đến sự ô nhiễm của thủy vực. 

 

Hình 1. Biến động chlorophyll-a qua thời gian thu mẫu 

Năng suất sinh học sơ cấp thủy vực thì được tính 

trên số lượng vật chất hữu cơ cố định được bởi quá 

trình quang hợp. Trong thủy vực, thực vật phù du 

thường là sinh vật sản xuất vật chất hữu cơ lớn nhất. 

Chính vì vậy, hàm lượng chlorophyll-a có thể biểu 

thị cho việc sử dụng các nguồn dinh dưỡng trong 

nước để tăng năng suất sinh học sơ cấp thông qua 

chỉ số hàm lượng chlorophyll-a có trong thực vật 

phù du trong thủy vực. Khi các hàm lượng dinh 

dưỡng trong nước tăng sẽ tạo điều kiện cho thực vật 

phù du phát triển. Khi thực vật phù du phát triển quá 

mức thì thủy vực đó được xem là ô nhiễm dinh 

dưỡng. Kết quả xử lý tương quan Pearson cho thấy 

hàm lượng chlorophyll-a có sự tương quan thuận ở 

mức khá chặt và trung bình với các hàm lượng dinh 

dưỡng trong nước tại các thủy vực.  

Đặc biệt, sự tương quan có ý nghĩa với các hàm 

lượng TSS, TAN, nitrate, TN và TP nước trong thủy 

vực (p<0,05). Kết quả cho thấy hàm lượng 

chlorophyll-a vào T3 có sự tương quan thuận chặt 

chẽ với các hàm lượng dinh dưỡng trong nước, đặc 

biệt là có sự tương quan rất chặt với TSS và TN bùn, 

các yếu tố dinh dưỡng còn lại ở mức khá chặt chẽ và 

mức trung bình. Vào T6, chlorophyll-a có sự tương 

quan ở mức rất chặt chẽ và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với TAN (p<0,01) và TN nước (p<0,05). 

Kết quả thống kê cũng cho thấy vào T12, sự tương 

quan cũng ở mức trung bình và khá chặt chẽ ở 

chlorophyll-a và các yếu tố dinh dưỡng trong nước. 
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Riêng vào T3, các yếu tố dinh dưỡng ở mức thấp 

nên sự tương quan chủ yếu là tương quan nghịch. 

Nhìn chung, kết quả xử lý tương quan cũng đã cho 

thấy được sự biến thiên của các hàm lượng dinh 

dưỡng trong thủy vực qua các đợt thu mẫu. Hàm 

lượng dinh dưỡng trong nước cao vào T3, T6 và 

T12; có giá trị thấp vào T9 của thời gian thu mẫu.  

Bảng 8. Tương quan chlorophyll-a và các yếu tố dinh dưỡng ở 2 nhóm thủy vực 

Sông Hậu 

Các yếu tố 

dinh dưỡng 
TSS TAN Nitrate Phosphate TN bùn TN Nước TP bùn TP nước Chlorophyll-a 

TSS 1 -.154 -.006 .159 -.346 -.167 -.604* .099 .181 

TAN -.154 1 .579* .003 .810** -.014 .280 .113 .335 

Nitrate -.006 .579* 1 -.022 .465 -.487 -.039 .651* .745** 

Phosphate .159 .003 -.022 1 -.215 -.022 -.065 .180 -.232 

TN bùn -.346 .810** .465 -.215 1 -.183 .201 -.081 .082 

TN Nước -.167 -.014 -.487 -.022 -.183 1 -.015 -.257 -.255 

TP bùn -.604* .280 -.039 -.065 .201 -.015 1 -.166 -.191 

TP nước .099 .113 .651* .180 -.081 -.257 -.166 1 .791** 

Chlorophyll-a .181 .335 .745** -.232 .082 -.255 -.191 .791** 1 

Kênh cấp 

TSS 1 .115 .220 .398 .180 .492 .012 -.538 .620* 

TAN .115 1 .050 .447 .844** .430 -.070 -.161 .693* 

Nitrate .220 .050 1 -.068 .144 .021 -.247 .161 .033 

Phosphate .398 .447 -.068 1 .481 .466 -.079 -.607* .326 

TN bùn .180 .844** .144 .481 1 .572 .026 .104 .499 

TN Nước .492 .430 .021 .466 .572 1 .213 -.282 .340 

TP bùn .012 -.070 -.247 -.079 .026 .213 1 .052 .044 

TP nước -.538 -.161 .161 -.607* .104 -.282 .052 1 -.473 

Chlorophyll-a .620* .693* .033 .326 .499 .340 .044 -.473 1 

* Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05  

** Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 

 Đối với nhóm thủy vực kênh cấp nội đồng, kết 

quả cho thấy sự tương quan chặt chẽ diễn ra nhiều 

hơn ở thủy vực sông Hậu. Giá trị đạt ở mức trung 

bình đến khá chặt chẽ, riêng yếu tố TSS và TAN, sự 

tương quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nhóm 

thủy vực sông Hậu cũng có các giá trị tương quan 

nhưng ở mức thấp, chỉ có yếu tố dinh dưỡng là 

nitrate và TP nước có sự tương quan khá chặt chẽ và 

có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Nhìn chung, khi so 

sánh tương quan ở hai nhóm thủy vực giữa hàm 

lượng chlorophyll-a và các yếu tố dinh dưỡng trong 

nước, thủy vực kênh cấp nội đồng có mức độ cao 

hơn và chặt chẽ hơn so với nhóm thủy vực sông Hậu. 

Như vậy, hàm lượng dinh dưỡng có giá trị tương 

quan và chặt chẽ với hàm lượng chlorophyll-a trong 

nước tại các thủy vực. Có thể nói rằng khi hàm 

lượng dinh dưỡng trong nước cao đã góp phần làm 

tăng trưởng thực vật phù dù trong nước, làm cho 

hàm lượng chlorophyll-a tăng theo. Qua đó cho thấy 

mức độ dinh dưỡng của các điểm thu tại thủy vực 

kênh cấp nội đồng có giá trị cao hơn so với các điểm 

thu tại thủy vực sông Hậu. 

4.  

KẾT LUẬN 

Hàm lượng dinh dưỡng tại các điểm thu ở kênh 

cấp nội đồng có giá trị cao hơn so với các điểm thu 

ở sông Hậu, đặc biệt là phosphate, TN và TP trong 

nước. Vào tháng 6 và tháng 9, hàm lượng dinh 

dưỡng trong nước có xu hướng thấp hơn so với 

tháng 3 và tháng 12 tại các điểm thu mẫu. 

Các kênh cấp nội đồng bị ảnh hưởng mạnh mẽ 

do sự tích tụ, lắng đọng, dòng chảy kém hơn so với 

thủy vực sông lớn, tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp, 

nguồn nước vẫn phù hợp, đạt các yêu cầu trong phục 

vụ nuôi cá tra thâm canh của vùng. 

Chất lượng nguồn nước đảm bảo tốt hơn vào 

tháng 6 và tháng 9 trong năm do hàm lượng dinh 

dưỡng trong nước thấp, có thể nuôi cá tra tập trung 

vào các tháng này để đảm bảo sức khỏe cá nuôi. 

Cần có các biện pháp theo dõi, xử lý chặt chẽ các 

hàm lượng dinh dưỡng trong nước khi cần sử dụng 

nguồn nước, đặc biệt là hàm lượng TAN, phosphate 

tùy từng mục đích sử dụng khác nhau. 
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